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	CHÍNH PHỦ

Số: 288/BC-CP  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2024


BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực,
hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân
và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Thực hiện Kế hoạch số 743/KH-UBTVQH15 ngày 26/2/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết năm 2023, Chính phủ trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15) như sau:
I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành

Sau khi Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 được ban hành và có hiệu lực, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện, quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó, đã kế thừa, phát huy những mặt tích cực, kết quả đạt được trước đó, tiếp tục khắc phục khó khăn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là ở những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh hoặc liên quan đến việc triển khai các dự án có đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; liên quan đến quyền, lợi của người lao động, chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư; một số vụ việc cũ chưa được giải quyết dứt điểm; đáng chú ý là một số vụ việc khiếu nại liên quan đến đất đai có nguồn gốc đất nông, lâm trường quốc doanh ở một số tỉnh Tây Nguyên ...
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo
 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Đoàn Giám sát nhận xét, đánh giá về những ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, có các giải pháp cụ thể nhằm phát huy những ưu điểm, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 nhằm tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp tục quan tâm rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuộc bộ, ngành quản lý để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

- Tăng cường quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động trong việc nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, nhất là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết. Trước mắt cần tập trung chỉ đạo, phối hợp xử lý những vụ việc liên quan đến đất đai có nguồn gốc đất nông, lâm trường quốc doanh tại một số tỉnh Tây nguyên.

- Tăng cường công tác thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm và phát sinh khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra cần kiến nghị xử lý nghiêm đối với Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, nhất là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng.

- Xem xét, giải quyết các đơn nhận được trong kỳ báo cáo và thực hiện kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với một số vụ việc cụ thể được đề cập tại Báo cáo kỳ trước nhưng chưa được giải quyết… 
- Giao Thanh tra Chính phủ tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; theo dõi đôn đốc, kiểm tra bộ, ngành địa phương thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng về việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2023; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi có yêu cầu.
- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường: khi hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai cần tập trung quan tâm sửa đổi những nội dung phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo như: thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ chế định giá đất... đánh giá tác động và nghiên cứu kỹ thực tiễn để quy định các điều khoản chuyển tiếp. Trước mắt tham mưu cho cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc cho đến khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực.

- Giao Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng. Khẩn trương rà soát các quy định của pháp luật chưa rõ ràng, cụ thể làm phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến quản lý vận hành nhà chung cư, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng …và có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực này.
- Giao Bộ Công an và công an các địa phương tăng cường tham gia vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần bảo đảm an ninh, trật tự. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ để lôi kéo, kích động người khiếu nại, tố cáo gây mất trật tự công cộng.
- Giao Bộ Tư pháp nghiên cứu về chế định “Luật sư công” giữ vai trò đại diện, giúp chính quyền địa phương tham gia các hoạt động tố tụng tại cơ quan tố tụng khi có yêu cầu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
2. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể giao tại Nghị quyết
2.1. Đối với Thanh tra Chính phủ
Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 và các kiến nghị của Đoàn Giám sát tại Báo cáo 341/BC-UBTVQH ngày 18/10/2022
, trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng của Thanh tra Chính phủ triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 và Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì thực hiện. Nhìn chung, các nhiệm vụ đã, đang được triển khai và đạt những kết quả, trong đó:

a) Tham mưu Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khẩn trương có kế hoạch thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 và các kiến nghị trong Báo cáo của Đoàn giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả
Thanh tra Chính phủ tham mưu đưa nội dung này vào Định hướng chương trình thanh tra hằng năm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
 để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Trên cơ sở đó Thanh tra Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện
.
b) Tổ chức rà soát vướng mắc, khó khăn trong việc tổ chức, thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để hướng dẫn các bộ ngành và địa phương thực hiện bảo đảm tính đồng bộ, khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo, thực hiện có hiệu quả; trong đó, tập trung đánh giá các quy định về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu, mô hình tiếp công dân của Ban tiếp công dân cấp huyện, việc tiếp công dân trực tuyến.
Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát và đã có Báo cáo số 1946/BC-TTCP ngày 29/8/2023 gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát.
- Đối với lĩnh vực tiếp công dân, thực hiện rà soát Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ
 và 03 thông tư của Thanh tra Chính phủ
.  Quá trình rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân không phát hiện quy định nào của luật này có tồn tại, hạn chế, bất cập và quá trình thực hiện cũng không gặp khó khăn, vướng mắc do nguyên nhân xuất phát từ nội dung của các điều luật.

- Đối lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, thực hiện rà soát Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018, 02 nghị định của Chính phủ bao gồm Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 hướng dẫn Luật Tố cáo, 01 thông tư của Thanh tra Chính phủ
. Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện khó khăn, bất cập và tồn tại, hạn chế nào cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung.
c) Nghiên cứu đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của công dân; ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; quy định về việc xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại về hành chính đã có hiệu lực pháp luật phát hiện có vi phạm:
- Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương tiến hành nghiên cứu thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của công dân. Kết quả nghiên cứu dự kiến đề xuất Chính phủ ban hành nghị định quy định về giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, cơ quan, tổ chức. Hiện nay, đang trong quá trình xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 2232/TTCP-PC ngày 16/12/2022 gửi bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc nghiên cứu, đề xuất các hành vi vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trên cơ sở kết quả tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, Thanh tra Chính phủ tổ chức cuộc họp gồm đại diện các ban, bộ ngành trung ương: Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Ủy ban Pháp luật, Ban Dân nguyện - UBTV Quốc hội để trao đổi, thống nhất, qua đó, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo số 2893/BC-TTCP ngày 28/11/2023 về kết quả nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi Thủ tướng Chính phủ. Ngày 01/12/2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9455/VPCP-V.I xin ý kiến các cơ quan hữu quan. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, Văn phòng Chính phủ đã chuyển văn bản góp ý đến Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Bộ Tư pháp. Thanh tra Chính phủ đã tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn thiện Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.
d) Thực hiện định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện rà soát lại việc giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để cập nhật, phân loại kết quả đã rà soát, bổ sung vào danh sách những vụ việc thuộc tiêu chí cần rà soát và có lộ trình giải quyết dứt điểm từng vụ việc; theo dõi, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc thuộc lĩnh vực hành chính Đoàn giám sát đã có kiến nghị; chủ trì, phối hợp và chỉ đạo các địa phương giải quyết dứt điểm 1.030 vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền lập danh sách rà soát và báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch
 tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại một số địa phương
, sau khi hoàn thành Kế hoạch (dự kiến Quý III/2024), trên cơ sở kết quả đôn đốc, kiểm tra Thanh tra Chính phủ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất sơ kết việc thực hiện.
d) Tăng cường hoạt động thanh tra công vụ về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Thanh tra Chính phủ đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước
, riêng Thanh tra Chính phủ thành lập 03 đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra tại một số bộ, địa phương
; thành lập tổ công tác đôn đốc, hướng dẫn thanh tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Hiện nay chuyên đề thanh tra công vụ đang trong quá trình thanh tra trực tiếp, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra theo quy định.
e) Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đã được xây dựng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kết nối dữ liệu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Để nâng cấp, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, đảm bảo kết nối dữ liệu trên phạm vi toàn quốc và liên thông trong toàn hệ thống các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số
, trong đó có nhiệm vụ “nâng cấp, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, đảm bảo kết nối dữ liệu trên phạm vi toàn quốc” để thực hiện theo quy trình, đăng ký bổ sung vốn trung hạn để tổ chức thực hiện. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đánh giá, rà soát Hệ thống CSDL do Thanh tra Chính phủ đang quản lý và gửi văn bản khảo sát tới 09 cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau khi có văn bản khảo sát gửi đến 09 cơ quan, Thanh tra Chính phủ nhận được 06 văn bản trả lời
, Thanh tra Chính phủ đã trao đổi, nắm tình hình trực tiếp qua các đầu mối tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Kết quả khảo sát: Cơ bản các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã, đang và sẽ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hiện nay, mỗi cơ quan đang sử dụng phần mềm riêng, không thống nhất và chưa có kết nối liên thông.
Để đảm bảo kịp thời thông tin về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính trên phạm vi toàn quốc phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 563/TTCP-TTTT ngày 01/4/2024 gửi 09 cơ quan nêu trên đề nghị lập danh sách cán bộ, công chức có chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai ngay việc phân quyền truy cập, khai thác dữ liệu tại cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ đang quản lý
.  
Các cơ quan Đảng, Quốc hội, các cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động xây dựng, hoàn thiện phần mềm phục vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đồng thời phối hợp với Thanh tra Chính phủ để kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu của Thanh tra Chính phủ đang quản lý vận hành.
g) Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân; nâng cấp địa điểm tiếp công dân khang trang, hiện đại, có phòng tiếp công dân riêng và các điều kiện làm việc cần thiết khác phục vụ cho việc tiếp công dân của người đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân
Thanh tra Chính phủ tiếp tục duy trì, đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng Mô hình và Quy chế Tiếp công dân trực tuyến của Thanh tra Chính phủ
; đã tiến hành khảo sát cơ sở vật chất, kiểm tra hiện trạng và kết nối thử nghiệm đường truyền giữa Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội.
h) Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành đại phương tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện quy định về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Thanh tra (quy định việc các cơ quan thanh tra được trích từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước). Ngày 06/9/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15 quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước. Theo đó, phần kinh phí được trích được sử dụng bổ sung (ngoài kinh phí thường xuyên) để chi cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (khoản 1, khoản 5 Điều 6 của Nghị quyết). Về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị quyết
. 
Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về thực hiện chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) để có cơ sở tiếp tục triển khai nhiệm vụ này.
2.2. Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường
: khi hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai cần tập trung quan tâm sửa đổi những nội dung phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo như: thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cơ chế định giá đất... đánh giá tác động và nghiên cứu kỹ thực tiễn để quy định các điều khoản chuyển tiếp. Trước mắt tham mưu cho cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc, cho đến khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực
Ngay sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TW được ban hành, Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Ban cán sự đảng Chính phủ đã họp cho ý kiến về những định hướng hoàn thiện nội dung quan trọng cần thể chế trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo Luật được gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI),..; đăng tải trên Cổng thông tin để lấy ý kiến theo quy định. Cơ quan soạn thảo đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; phối hợp với VCCI tổ chức Hội nghị lấy ý kiến rộng rãi cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội bất động sản, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý.
Luật Đất đai đã được Quốc hội Khóa XV cho ý kiến tại 03 kỳ họp (thứ 4, thứ 5 và thứ 6). Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (Luật Đất đai năm 2024) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Các nội dung phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo như thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ chế định giá đất... đã được sửa đổi, quy định cụ thể tại các điều khoản của Luật Đất đai: Thu hồi đất, trưng dụng đất (gồm 13 điều, từ Điều 78 đến Điều 90); Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (gồm 21 điều, từ Điều 91 đến Điều 111); Tài chính về đất đai, giá đất (gồm 10 điều, từ Điều 153 đến Điều 162) ...
Để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2024 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 678/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2024 về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.
Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: (1) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; (2) Nghị định quy định về hoạt động lấn biển; (3) Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và hệ thống thông tin đất đai; (4) Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; (5) Nghị định quy định về giá đất; (6) Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
2.3. Đối với Bộ Xây dựng
: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng. Khẩn trương rà soát các quy định của pháp luật chưa rõ ràng, cụ thể làm phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến quản lý vận hành nhà chung cư, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng ... và có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực này

Hàng năm, Bộ Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Bộ lập, trình Bộ trưởng ban hành kế hoạch thanh tra của Thanh tra Bộ. Kế hoạch thanh tra đảm bảo phủ kín các chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Giai đoạn từ 10/2022 đến nay, thực hiện chỉ đạo, Thanh tra Bộ Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch  thanh tra hằng năm về công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, thực hiện theo quy hoạch được duyệt; hoạt động xây dựng; hoạt động kinh doanh bất động sản..., tập trung thanh tra công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trong đó có việc cấp giấy phép xây dựng theo quy hoạch được duyệt; thanh tra chuyên đề diện rộng về việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội và công tác quản lý sử dụng kinh phí bảo trì (tập trung cho các thành phố lớn); thực hiện và hướng dẫn các địa phương thực hiện một số cuộc thanh tra đột xuất về quy hoạch, thực hiện xây dựng theo quy hoạch, trật tự xây dựng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Xây dựng đã triển khai rà soát, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng theo trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn
. 
Việc tổng hợp pháp luật qua công tác thanh tra được duy trì thường xuyên theo định kỳ đảm bảo cập nhật và đề xuất bổ sung chính sách pháp luật được kịp thời, năm 2023 Thanh tra Bộ đã rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập qua công tác thanh tra báo cáo Lãnh đạo Bộ và đề xuất sửa đổi, bổ sung 65 nội dung trong các lĩnh vực
.
2.4. Đối với Bộ Công an và công an các địa phương: tăng cường tham gia vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần bảo đảm an ninh, trật tự. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ để lôi kéo, kích động người khiếu nại, tố cáo gây mất trật tự công cộng
.

- Công tác tham mưu, hướng dẫn, phối hợp: Trong kỳ, Bộ Công an đã có 10 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư đề xuất các giải pháp giải quyết tình hình tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, huy động các ngành vào cuộc; có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND một số tỉnh
 đề nghị tăng cường chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp; 03 công văn đề nghị Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện 20 vụ việc tại Tổng Công ty cà phê Việt Nam ở Tây Nguyên ...
Công an các địa phương đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, quyết định, quy trình về giải quyết khiếu kiện; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch giải quyết từng vụ việc khiếu kiện phức tạp, tồn đọng, có lộ trình, giải pháp cụ thể; tăng cường công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật; thành lập 150 tổ công tác về Trung ương phối hợp đối thoại, vận động trên 1.500 người khiếu kiện về địa phương....
Cục An ninh nội địa ban hành 125 Điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thông báo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác công an tham gia giải quyết khiếu kiện; cử hơn 100 lượt cán bộ trực tiếp phối hợp với các đơn vị và Công an địa phương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức tốt việc tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài; triển khai phương án, kế hoạch, quy trình bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, các kỳ họp, hội nghị và sự kiện trọng đại của đất nước.
Công an các địa phương đã tích cực tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá, phân loại các vụ khiếu kiện phức tạp về an ninh, trật tự, trên cơ sở đó tham mưu giải quyết các vụ có nguy cơ “điểm nóng” về an ninh, trật tự; triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình cưỡng chế thực hiện giải phóng mặt bằng; nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn ngay từ cơ sở, không để tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.
- Công tác bảo đảm an ninh, trật tự các vụ cưỡng chế, thi công: Trong kỳ, lực lượng CAND đã tham gia bảo đảm an ninh, trật tự đối với 1.603 vụ cưỡng chế, thi công, tuân thủ đúng Quy trình “Công tác Công an bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình cưỡng chế, thi công công trình”. Trong đó, xảy ra 54 vụ phản đối cưỡng chế, thi công với tính chất cực đoan
; có 29 vụ người dân tập trung đông người cản trở lực lượng thực hiện nhiệm vụ, 08 vụ chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Đã tham mưu chính quyền tạm dừng cưỡng chế 76 vụ do chưa đủ điều kiện; vận động được hơn 400 vụ người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng, không cần huy động lực lượng tiến hành cưỡng chế.
- Công tác bảo đảm an ninh, trật tự các mục tiêu cảnh vệ, hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục An ninh nội địa và các đơn vị, địa phương phối hợp xây dựng, triển khai hiệu quả 60 kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII, các kỳ họp Quốc hội khóa XV, các chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo các nước
.
Các lực lượng chức năng đã vận động, giải tỏa trên 546 lượt đoàn/9.016 lượt người, vận động tự giải tán 390 lượt đoàn/6.003 lượt người khỏi khu vực bảo vệ; xử lý vi phạm hành chính 42 trường hợp, răn đe 48 trường hợp; xử lý hình sự 05 trường hợp. Công an các địa phương đã tham mưu chính quyền cử 150 tổ công tác đúng thành phần về Trung ương
 để đối thoại, vận động trên 1.500 người khiếu kiện về địa phương.
2.5. Đối với Bộ Tư pháp
: nghiên cứu về chế định “Luật sư công” giữ vai trò đại diện, giúp chính quyền địa phương tham gia các hoạt động tố tụng tại cơ quan tố tụng khi có yêu cầu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã tổ chức nghiên cứu chế định “Luật sư công” để báo cáo cấp có thẩm quyền khi xây dựng Luật Luật sư (thay thế Luật Luật sư năm 2012), đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển nghề luật sư thời gian tới ở nước ta. 

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Luật sư, dự kiến hồ sơ đề nghị sẽ được đăng tải, gửi lấy ý các bộ, ngành, địa phương trong quý II/2024. Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Luật sư sẽ trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024 và trình Dự án Luật trong năm 2025.

2.6. Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các bộ, ngành, địa phương đã quán triệt, ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch số 633/KH-TTCP ngày 27/02/2023 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15. Một số kết quả cụ thể:

a) Việc tiếp công dân của người đứng đầu
:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện tiếp công dân 245 ngày (đạt 91% số ngày tiếp theo quy định
) với 498 lượt công dân được tiếp; trong đó thủ trưởng trực tiếp tiếp công dân 183 ngày (75% tổng số ngày tiếp công dân đã thực hiện), ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân 62 ngày (25%).
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện tiếp công dân 596 ngày (đạt 97% số ngày tiếp theo quy định
) với 3.003 lượt công dân được tiếp, trong đó thủ trưởng trực tiếp tiếp công dân 536 ngày (90% tổng số ngày tiếp công dân đã thực hiện), ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân 60 ngày (10%). 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tiếp công dân 11.079 ngày (đạt 95% số ngày tiếp theo quy định
) với 18.507 lượt công dân được tiếp, trong đó thủ trưởng trực tiếp tiếp công dân 9.719 ngày (88% tổng số ngày tiếp công dân đã thực hiện), ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân 1.281 ngày (12%).

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tiếp công dân 281.363 ngày (đạt 84% số ngày tiếp theo quy định
) với 55.755 lượt công dân được tiếp, trong đó thủ trưởng trực tiếp tiếp công dân 267.735 ngày (95% tổng số ngày tiếp công dân đã thực hiện), ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân 13.628 ngày (5%).
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
b) Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo
 

Trong kỳ báo cáo, có 522.609 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, với tổng số người được tiếp là 571.373 người đến trình bày về 425.591 vụ việc, có 5.064 đoàn đông người. Các cơ quan hành chính tiếp nhận 595.571 đơn các loại; đã xử lý 579.279 đơn, có 489.413 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 82,2% tổng số đơn đã xử lý; qua xử lý có 68.050 đơn khiếu nại, 30.176 đơn tố cáo, 391.187 đơn kiến nghị, phản ánh. Qua xử lý đơn có 29.247 vụ việc khiếu nại, 10.237 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 33.492 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 84,8%; trong đó đã giải quyết 24.625/29.247 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 84,2%; đã giải quyết 8.867/10.237 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 86,6%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 68,8 tỷ đồng, 2,8 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 221,8 tỷ đồng, 7,7 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 1.298 cá nhân; kiến nghị xử lý 748 người (trong đó có 655 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 60 vụ, 46 đối tượng (có 16 cán bộ, công chức). 
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN  

1. Tồn tại, hạn chế
- Kết quả triển khai một số nhiệm vụ Nghị quyết số 623 giao còn chậm so với kế hoạch và yêu cầu
.

- Trong công tác tiếp công dân, mặc dù tỷ lệ tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tăng cao so với giai đoạn 2016-2021, tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo 100% số ngày tiếp so với quy định của luật.

- Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tỷ lệ giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước đạt 84,8%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra hằng năm đạt trên 85%.

- Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng còn có những mặt hạn chế, hiệu quả chưa cao.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều bất cập; nhiều bộ, ngành, địa phương chưa thường xuyên cập nhật số liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; một số bộ, ngành, địa phương trước đây đã chủ động xây dựng và sử dụng hệ thống phần mềm theo dõi riêng về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, nhưng chưa được liên thông, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. 
2. Nguyên nhân
 - Công tác chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo mặc dù đã được nâng lên nhưng vẫn có trường hợp một số thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị thiếu quyết liệt, chưa có biện pháp hữu hiệu thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong việc rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

- Một số nơi người đứng đầu chưa quyết liệt, sát sao lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền chưa cao.

- Nhiều vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài qua các thời kỳ có nhiều sự thay đổi về chính sách, pháp luật dẫn đến lúng túng, vướng mắc trong áp dụng pháp luật để giải quyết; một số vụ việc phải xác minh, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ, trong khi việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan trong những năm trước đây còn hạn chế ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và chất lượng giải quyết.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là những công việc khó khăn, có tính chất phức tạp, thiếu hấp dẫn đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn thiếu về số lượng so với khối lượng và tính chất phức tạp của công việc phải thực hiện; trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm của một số cán bộ, nhất là cấp cơ sở còn hạn chế.
- Công tác bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo nói riêng tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, bố trí kinh phí chưa đầy đủ, dẫn đến trình độ, năng lực của cán bộ, công chức và nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế.

- Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được đầu tư thỏa đáng, còn thiếu tính đồng bộ, kết nối.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Nhiệm vụ, giải pháp

Chính phủ chỉ đạo cơ quan hành chính các cấp phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 623, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Các cấp, các ngành cần tổ chức thực hiện nghiêm các quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các dự án Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, nhất là Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để tổ chức triển khai thực hiện.

- Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; chủ động trong việc nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết, xử lý, trước mắt tập trung chỉ đạo, phối hợp xử lý những vụ việc liên quan đến đất đai có nguồn gốc đất nông, lâm trường quốc doanh tại một số tỉnh phía Nam và Tây Nguyên; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan trung ương; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, trên cơ sở đó tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên phạm vi cả nước. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thanh tra nâng cao chất lượng và hiệu quả kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; qua thanh tra kiến nghị xử lý nghiêm đối với Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, nhất là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng. 
- Bộ Xây dựng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng; rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật chưa rõ ràng, cụ thể làm phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến quản lý vận hành nhà chung cư, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng ... và có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực này.

- Bộ Công an và công an các địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ để lôi kéo, kích động người khiếu nại, tố cáo gây mất trật tự công cộng.

- Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Luật sư, trong đó có chế định “Luật sư công” để trình cấp có thẩm quyền xem xét.
- Các bộ, ngành trung ương tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuộc bộ, ngành quản lý để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. Các bộ, ngành được giao chủ trì xây dựng các dự án Luật để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua cần đảm bảo nguyên tắc tháo gỡ những vướng mắc, bất cập và khắc phục nguyên nhân dẫn đến phát sinh tình trạng khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với dự án Luật có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, quan tâm phối hợp, chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mới phát sinh; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và những vụ việc Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng của trung ương đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết; tiếp tục khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn và không để phát sinh vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài mới. 

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm toán nhà nước tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên theo quy định, trong đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, đảm bảo mọi công dân đến Trụ sở đều được tiếp, hướng dẫn, xử lý kịp thời đơn theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ giữa Trụ sở Tiếp công dân Trung ương với địa phương để nắm tình hình khiếu kiện của công dân, tuyên truyền vận động công dân trở về địa phương để được giải quyết theo quy định, đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại Thủ đô.

Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu tỷ lệ trên 90%; xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ người tố cáo dẫn đến người tố cáo bị trả thù, trù dập; cố tình né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo để công dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; thực hiện không nghiêm các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo nói riêng, chú trọng bố trí đủ nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; sử dụng có hiệu quả các phần mềm, hệ thống đang có, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đảm bảo các yêu cầu theo Nghị quyết của Quốc hội
 và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
.
2. Kiến nghị, đề xuất
Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

- Tiếp tục tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tại những ngành, lĩnh vực, địa phương có tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp hoặc còn tồn đọng nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vụ việc đông người khiếu kiện lên các cơ quan trung ương. 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì nghiên cứu triển khai mở rộng mô hình phối hợp với luật sư tư vấn pháp luật miễn phí cho công dân trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo ở địa phương.
Chính phủ trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ban Dân nguyện, UBTV Quốc hội (30b);
- Thanh tra Chính phủ (10b);
- Văn phòng Chính phủ: BTCN, 

   PCN Cao Huy;

   các vụ: I, QHĐP, TH, PL, TKBT;

- Lưu: VT, V.I (3b). 
	TM. CHÍNH PHỦ
  TUQ. THỦ TƯỚNG

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ
(Đã ký)
Đoàn Hồng Phong 


� Tại Công văn số 7319/VPCP-V.I ngày 31/10/2022, số 4011/VPCP-V.I ngày 09/11/2022, số 4076/VPCP-V.I ngày 03/6/2023, số 220/VPCP-V.I ngày 10/01/2024 của Văn phòng Chính phủ


� Kế hoạch số 633/KH-TTCP ngày 27/02/2023 của Thanh tra Chính phủ. 


� Tại Công văn số 3445/VPCP-V.I ngày 03/10/2022 của Văn phòng Chính phủ (Định hướng chương trình thanh tra năm 2023);  Văn bản số 8138/VPCP-V.I ngày 19/10/2023 của Văn phòng Chính phủ (Định hướng chương trình thanh tra năm 2024). 


� Công văn số 1831TTCP-KHTT; số 1832/TTCP-KHTH ngày 13/10/2022 của Thanh tra Chính phủ (hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023); Công văn số 2354/TTCP-KHTH ngày 23/10/2023 của Thanh tra Chính phủ (hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024).


� Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân


� (i) Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định về quy trình tiếp công dân, (ii) Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và (iii) Thông tư số 03/2016/TT-TTCP ngày 29/12/2016 quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân.


� Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2023 quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng


� Kế hoạch số 59/KH-TTCP ngày 13/3/2024 của Thanh tra Chính phủ.


� Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nãng, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng …


� Kế hoạch số 2960/KH-TTCP ngày 08/12/2023 của Thanh tra Chính phủ (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 9096/VPCP-V.I ngày 20/11/2023 của Văn phòng Chính phủ).


� Các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai.


� Kế hoạch số 3167/KH-TTCP ngày 29/12/2023 của Thanh tra Chính phủ.


� Văn bản số 1938/TTCP-BTCDTW ngày 28/8/2023


� Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Văn phòng Chính phủ.


� đến nay đã tiếp nhận và thực hiện phân quyền sử dụng theo danh sách của 05 cơ quan gồm: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ ban Kiếm tra Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.


� Quyết định số 748/QĐ-TTCP ngày 18/12/2023 của Thanh tra Chính phủ ban hành Quy chế tiếp công dân trực tuyến và Mô hình thí điểm tiếp công dân trực tuyến của Thanh tra Chính phủ.


� “Chi khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Mức chi khen thưởng, động viên cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thanh tra không vượt quá 1,0 lần tiền lương ngạch, bậc, chức vụ theo quy định của pháp luật cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.” 


� Báo cáo số 67/BC-BTNMT ngày 22/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


� Báo cáo số 197/BC-BXD ngày 22 /4/2024 của Bộ Xây dựng


� Bộ Xây dựng đã có văn bản số 790/BXD-TTr ngày 27/02/2024 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022, (hiện nay đã có 37/63 tỉnh, thành phố gửi báo cáo tổng kết về Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ đang tiếp tục đôn đốc và tổng hợp các ý kiến để xem xét, nghiên cứu sửa đổi bổ sung vào Nghị định thay thế); ban hành Quyết định số 149/QĐ-BXD ngày 05/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định do Bộ trưởng Bộ Xây dựng là Trưởng ban soạn thảo, các thành viên là lãnh đạo Thanh tra, lãnh các Cục, vụ thuộc Bộ và lãnh đạo một số Sở Xây dựng. Theo nhiệm vụ được giao chủ trì, Thanh tra Bộ Xây dựng đã thực hiện rà soát, tổng hợp các ý kiến và xây dựng dự thảo lần 1, dự kiến lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng vào 26/4/2024.


� Quy hoạch xây dựng: 14 nội dung; nhà ở, kinh doanh bất động sản: 08 nội dung; hoạt động đầu tư xây dựng: 10 nội dung; kinh tế xây dựng: 03 nội dung; quản lý chi phí: 02 nội dung); đề xuất bổ sung xây dựng mới 20 định mức, đơn giá; bổ sung mới 05 tiêu chuẩn; điều chỉnh 03 tiêu chuẩn.


� Theo Báo cáo số 776/BC-BCA-X05 ngày 17/4/2024 của Bộ Công an


� Lai Châu, Thái Bình, Lâm Đồng, Bình Định, Đắk Lắk.


� Cho con em nghỉ học để phản đối, gây sức ép, làm đơn xin thôi tham gia các hoạt động chính trị ở cơ sở; cản trở, chống đối lực lượng thực thi nhiệm vụ, đe dọa “tử thủ”...


� Bảo vệ tuyệt đối an toàn 2.336 cuộc, lượt hoạt động lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; 77 đoàn khách cấp cao quốc tế, 146 sự kiện quan trọng; bảo vệ an toàn khu vực AI và 652 mục tiêu, 9.712 chuyến hàng đặc biệt của Nhà nước, 888 chuyến công văn, tài liệu....


� Trong đó chủ yếu là lực lượng Công an.


� Báo cáo số 182/BC-BTP ngày 24/4/2024 của Bộ Tư pháp.


� Số liệu tính đến ngày 26/4/2024, được tổng hợp từ báo cáo của 14 bộ, cơ quan ngang bộ và 35 địa phương. Nguyên nhân do một số bộ, ngành, địa phương chưa gửi báo cáo về Thanh tra Chính phủ hoặc có gửi báo cáo nhưng không báo cáo đầy đủ số liệu tiếp công dân của người đứng đầu. 


� Tăng 53% so với giai đoạn 2016-2021 (tỷ lệ Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp công dân định kỳ bình quân đạt 38% - Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022 của Đoàn Giám sát về kết quả giám sát giám sát về chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”).


� Tăng 37% so với giai đoạn 2016-2021 (tỷ lệ chủ tịch UBND cấp tỉnh tiếp công dân định kỳ bình quân đạt 62% - Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022 của Đoàn Giám sát về kết quả giám sát giám sát về chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”).


� Tương đương giai đoạn 2016-2021 (tỷ lệ Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp công dân định kỳ bình quân đạt 94% - Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022 của Đoàn Giám sát về kết quả giám sát giám sát về chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”).


� Tăng 35% so với giai đoạn 2016-2021 (tỷ lệ Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân định kỳ bình quân đạt 49% - Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022 của Đoàn Giám sát về kết quả giám sát giám sát về chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”).


� Số liệu được tổng hợp theo số liệu báo cáo toàn ngành thanh tra Quý IV năm 2022, năm 2023 và Quý I năm 2024.


� Như việc rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện rà soát lại việc giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; việc xây dựng, hoàn thiện CSDL quốc gia về KNTC đáp ứng yêu cầu kết nối dữ liệu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn quốc và trong toàn hệ thống các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; việc triển khai rộng việc thực hiện mô hình luật sư tư vấn miễn phí tại Ban tiếp công dân của các địa phương ...


� nhất là Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 623 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...


� Nghị quyết số 75/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội.


� Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
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